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Giấy và các tông,  
bao bì từ giấy và  
các tông:
• Báo
• Tạp chí
• Tờ quảng cáo
• Catalô
• Sách
• Sổ
• Bìa cứng, thư từ
• Giấy viết
• Giấy sạch từ hộp giấy  

vệ sinh (chưa dùng)
• chỉ giấy tráng nhựa có in 

chữ "giấy tái chế"

Bao bì từ chất dẻo, sứ, 
vật liệu hỗn hợp, vật 
liệu, vải, xốp, gỗ và vật 
liệu từ chất hữu cơ:
• Hũ sữa chua
• Tấm phim, bao bố
• Bao bì hút chân không
• Bao bì đông lạnh
• Hộp đựng thức uống
• Bao bì phồng rộp
• Bát đĩa dùng một lần

Bao bì từ kim loại:
• Lon đồ hộp
• Lon thức ăn gia súc
• Hộp đựng phẩm 

màu và hộp  
đựng sơn

• Ống kim loại
• Nắp đậy kim loại
• Tấm phim đậy
• Nắp vặn
• Nắp chai
• Bình xịt

Tất cả chai lọ làm từ 
thủy tinh, phân biệt 
thủy tinh không màu và 
thủy tinh màu:
• Chai lọ & cốc đựng thực 

phẩm, thức uống, mỹ 
phẩm, dược phẩm

Thời gian đổ rác:
• Thứ Hai đến thứ 

Sáu: 7–19 giờ
• Thứ Bảy: 7–12 giờ 

và 15–19 giờ

• Rác từ rau củ
• Rác từ quả
• Đồ ăn thừa cứng
• Vỏ trứng
• Hoa bó
• Cây trồng trong chậu
• Xác trà và xác cà phê (có 

giấy lọc)
• Vụn cỏ, lá
• Cành (đã cắt nhỏ)
Đổ chất thải hữu cơ:
• Ressourcenpark Graz
• Dịch vụ công-ten-nơ và xe 

tải (tối đa 700 kg)
• Bao chất thải hữu cơ:

–  Các điểm dịch vụ ở Graz
–  Ressourcenpark Graz

• Tro (nguội), đống bụi bẩn
• Rác (nhựa & kim loại)
• Gương, bát đĩa
• Kính cửa sổ, bóng đèn
• Phân của thú nuôi nhỏ,  

cát vệ sinh cho mèo
• Mảnh kim loại, công cụ
• Xương
• Giấy bẩn
• Khăn tay, khăn ăn
• Túi đựng của máy hút bụi
• Giấy dán tường, bàn chải
• Tã giấy, băng vệ sinh phụ nữ
• Quần áo và giày dép hư hỏng, 

vụn da
• Vải bị bẩn, ẩm ướt, giẻ lau

• Quần áo sạch và có  
thể mặc được

• túi và thắt lưng, khăn trải 
bàn và khăn trải giường, 
rèm cửa không bị hư hỏng

• Giày có thể dùng được 
(buộc thành đôi)

Các phương án đổ rác:
• Ressourcenpark Graz
• Re-Use-Box/Bag
• Thùng đựng quần áo cũ
Vải có kích thước lớn
(thảm, nệm): Đổ rác:
Ressourcenpark Graz

 

• Vải bị bẩn hoặc hư hỏng

• Giấy tráng nhựa
• Giấy bẩn
• Khăn tay
• Khăn ăn
• Giấy dùng cho nhà bếp
• Hộp đựng thức uống
• Ảnh chụp
• Giấy dán tường
• hóa đơn tính tiền

Rác thải nhựa khác 
(không có bao bì):
• Đồ chơi
• Tấm lót sàn
• Ống nước
• Chậu hoa
• Đồ dùng gia đình

 

Rác thải kim  
loại khác  
(không có bao bì):
• Công cụ
• Đây, đinh ốc
• Phụ tùng xe đạp
• Phù tùng thân xe và 

động cơ
• Đồ dùng gia đình 

bằng kim loại
• Giá phơi đồ

Rác thải thủy tinh khác 
(không có bao bì):
• Bóng đèn
• Đèn huỳnh quang
• Đèn tiết kiệm điện
• Mặt bếp bằng sứ
• Gương, lọ hoa, kính cửa 

sổ, thủy tinh pha lê chì
• Bát đĩa thủy tinh
• Đồ sành, sứ
• Kính chắn gió

• Túi nhựa
• Túi làm từ nhựa  

sinh học
• Xương
• Túi đựng của máy hút bụi
• Tã giấy
• Tro
• Cát vệ sinh cho mèo và 

phân của thú nuôi nhỏ
• Đồ ăn thừa dạng lỏng 

như súp, nước chấm, dầu, 
nước xốt

 
• Chất thải hữu cơ, gạch vụn
• Pin
• Thiết bị dùng điện hư cũ
• Đèn tiết kiệm điện
• Đèn huỳnh quang
• Các chất độc hại
• Bát đĩa dùng một lần
• Bao bì
• Vải cũ có thể dùng được

RÁC THẢI CỒNG KỀNH

SPERRMÜLL

Chất thải không thể thu 
gom cùng với các chất thải 
khác do kích thước hoặc 
trọng lượng:
• Đồ nội thất bọc da, chăn
• Tấm lát sàn từ gỗ công 

nghiệp laminate/ vinyl
Các phương án đổ rác:
• Ressourcenpark Graz
• Dịch vụ công-ten-nơ
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VUI LÒNG CẮT NHỎ
CÁC TÔNG VUI LÒNG CHỈ BỎ CÁC BAO BÌ RỖNG

VUI LÒNG KHÔNG BỎ ẮC
QUY VÀ PIN VÀO

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI ĐÚNG CÁCH

VUI LÒNG KHÔNG BỎ BAO BÌ ĐỒ UỐNG TÁI SỬ DỤNG VÀO

Auch in anderen Sprachen erhältlich: bosanski, български, deutsch,  
english, español, ελληνικά, français, нохчийн, hrvatski, italiano,  
magyar, polski, pусский, română, shqip, slovenčina, slovenščina,  
srpski, Tiếng Việt, Türkçe, Українська, 中文,  



CÁC CHẤT ĐỘC HẠI THIẾT BỊ DÙNG ĐIỆN HƯ CŨ & PIN TRUNG TÂM XỬ LÝ GRAZ

PROBLEMSTOFFE ELEKTROALTGERÄTE & BATTERIEN RESSOURCENPARK GRAZ 
Sturzgasse 5, 8020 Graz 

Giờ mở cửa: Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều (đóng cửa vào Chủ Nhật và các ngày lễ) 
Từ ngày 1 tháng 4 đến 25 tháng 10: giờ mở cửa được kéo dài đến 8 giờ tối vào Thứ Bảy

là chất thải nguy hại thường có ở 
các hộ gia đình riêng.
• Dầu máy, dầu bôi trơn
• Phẩm màu
• Keo dán
• Chất độc
• Chất dung môi
• Bình ga
• Bình chữa cháy
• Dược phẩm
• Hóa chất
• Thiết bị điện tử nhỏ
• Đèn phóng điện
• Pin, Pin sạc
• ...
Dầu mỡ sau bữa ăn không phải 
chất độc hại nhưng cần được xử lý 
riêng^.
• Mỡ lợn
• Dầu ăn
• Dầu rán
Các phương án đổ rác (miễn phí):
• Ressourcenpark Graz
• Giftmüllexpress
• Điểm thu thập tĩnh cho  

các chất độc hại

Thiết bị điện tử lớn:
• Máy giặt, máy sấy
• Bếp điện
• Máy rửa bát
Thiết bị điện tử nhỏ:
• Máy pha cà phê, máy trộn
• Camera
• Đầu DVD
• Máy vi tính và phụ kiện
• Điện thoại di động, đầu CD
Thiết bị điện lạnh như máy điều hòa:
• Tủ lạnh, tủ đông
Thiết bị có màn hình:
• TV, laptop, màn hình
• Màn hình máy vi tính
Đèn phóng điện:
• Đèn tiết kiệm điện, Đèn LED
• Đèn huỳnh quang
Pin:
• Pin dùng cho các thiết bị, pin nút áo, ắc quy
Các phương án đổ rác (miễn phí):
• Ressourcenpark Graz
• Đại lý có khu vực bán hàng trên 150 m²,  

chỉ khi mua mới một thiết bị cùng loại;  
pin trong mọi trường hợp! 

Thiết bị điện nhỏ (chiều dài cạnh dưới 50 cm), 
pin và đèn phóng điện khí cũng có thể được 
nộp tại đây: 
• Giftmüllexpress
• điểm thu gom cố định dành cho  

các chất độc hại

KHU VỰC TÁI SỬ DỤNG
miễn phí

KHU VỰC TÁI CHẾ
miễn phí

KHU VỰC DƯ CHẤT
có tính phí

KHU VỰC CÁC  
CHẤT ĐỘC HẠI

miễn phí

RE-USE-ZONE WERTSTOFF-ZONE RESTSTOFF-ZONE PROBLEMSTOFF-ZONE

Bỏ các đồ vật vẫn có thể 
sử dụng được như:
• Quần áo sạch có thể mặc 

được và vải vóc khác
• Bát đĩa
• Sách
• Đồ nội thất
• Đồ chơi 

• Đồ đạc hư hỏng
• Vải bị bẩn, ẩm ướt

• Kim loại
• Nhựa cứng
• Giấy cũ
• Thùng các-tông
• CD, DVD
• Can
Bao bì từ:
• Giấy
• Kim loại
• Thủy tinh
• Nhựa
• Xốp
• Gỗ
•  Không tiếp nhận bao bì 

hỗn hợp nhẹ và kim loại! 
(ví dụ: Gelber Sack)

Đổ rác với mức giá phải 
chăng cho người dân 
Graz:
5 lần mỗi năm với giá 6 € 
(tối đa 200 kg) có mã QR cá 
nhân. Đăng ký: holding-
graz.at/ressourcenparkgraz
Số lượng bổ sung theo
biểu giá
• Rác thải cồng kềnh
• Chất thải xây dựng
• Gỗ cũ
• Lốp xe cũ
• Nệm, thảm
• Rác thải xanh (cành cây & 

cây bụi đã cắt nhỏ, cỏ đã 
cắt nhỏ & lá)

• Các chất độc hại
• Thiết bị dùng điện hư cũ
• Pin
• Đèn phóng điện
• Đèn huỳnh quang
• Dầu mỡ sau bữa ăn
• Chất thải y tế
• Hộp đựng bằng nhựa rỗng 

hoàn toàn  
(đựng vật liệu nguy hiểm)

• Chất thải từ pháo hoa

SỬ DỤNG LẠI THAY VÌ VỨT BỎ!
Hãy dùng các phương án tái sử dụng:
• Re-Use-Box/Bag: umwelt.graz.at/reuse
• Thùng đựng quần áo cũ ở nơi công cộng

PHÂN LOẠI CHO ĐÚNG: NHƯ THẾ NÀO? Ở ĐÂU? KHI NÀO?

Tel.: 0316 872 4388 | umwelt.graz.at

DỊCH VỤ  

CÔNG-TEN-NƠ &  

THU GOM CHẤT THẢI 

HỮU CƠ BẰNG XE TẢI  

(700kg) 

Điện thoại:  

0316 887 7272

Rất sẵn 
lòng.

Tìm câu 
trả lời.

Mở ứng dụng 
Graz-Abfall.

Tải ứng dụng 
Graz-Abfall.

Bạn có câu hỏi 
về rác thải của 
mình?

Vietnamesisch

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI ĐÚNG CÁCH Auch in anderen Sprachen erhältlich: bosanski, български, deutsch,  
english, español, ελληνικά, français, нохчийн, hrvatski, italiano,  
magyar, polski, pусский, română, shqip, slovenčina, slovenščina,  
srpski, Tiếng Việt, Türkçe, Українська, 中文,  


